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KẾ HOẠCH
Hoạt động Tổ Sinh-Công nghệ 10 năm học 2018 – 2019 

Căn cứ Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND Thành phố HCM về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 3049/GDĐT-TrH/GDĐT-GDTrH, ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục Trung học năm học 2018 – 2019;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, Tổ Sinh-Công nghệ 10 xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
Năm học 2018 - 2019 nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực.
Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Thuận lợi
- Tổ có 6 giáo viên đạt chuẩn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn, chủ nhiệm.
- Năm học 2018 - 2019 là năm học giáo viên đã quen với phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy mang lại hiệu quả.
- Giáo viên của tổ nhiệt tình trong giảng dạy, có ý thức trách nhiệm, chấp hành tốt kỷ luật, có tinh thần đoàn kết luôn chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.
- Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học của thầy và trò.
- Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ để tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3. Khó khăn
- Tổ còn nhiều giáo viên có con nhỏ nên chưa có nhiều thời gian đầu tư vào chuyên môn và gặp nhiều nhiều trở ngại trong triển khai hoạt động. 
- Trình độ vận dụng công nghệ thông tin vào trong công tác dạy học tương đối đáp ứng nhiệm vụ dạy học.
- Tổ bị động về nhân sự (giáo viên nghỉ không lương), các thành viên còn lại phải gánh vác nhiều công việc nên ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy cũng như tham gia các hoạt động.
4. Tình hình đội ngũ năm học 2018 - 2019
- Tổ có 7 giáo viên (trong đó: 1 nam, 5 nữ).
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Phạm Thị Huỳnh Mai
	Đại học
	x
	Sinh học

	2
	Huỳnh Xuân Yến
	Đại học
	x
	Sinh học

	3
	Lê Thị Bé Hòa
	Đại học
	x
	Sinh học

	4
	Thạch Cảnh Trung
	Đại học
	x
	Sinh học

	5
	Đỗ Thị Sanh
	Đại học
	x
	KT  nông nghiệp

	6
	Nguyễn Thị Lan
	Đại học
	x
	Sinh học

	7
	Nguyễn Thị Phương Trang (nghỉ không ăn lương)
	Thạc sĩ
	x
	Sinh học


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
1. Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt cho tổ.
2. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp (văn bản hướng dẫn và tài liệu tham khảo tại địa chỉ http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/day-hoc-tich-hop-c41454.aspx) Tổ Sinh-Công nghệ 10 đưa các nội dung vào bài dạy cụ thể như sau: tích hợp môn Sinh học với môn Lịch sử trong phần Tiến hóa.
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh trong bài dạy và chuyên đề.
4. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:
+ Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như: phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Rèn luyện tính tự học, tự rèn, phát huy niềm đam mê học tập của học sinh thông qua dạy học dự án: “Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất”.
+ Đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề, nghiên cứu bài học, chuyên đề, dự án, bàn tay nặn bột.
+ Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá như: Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hành , đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip, …) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập theo kế hoạch dạy học của giáo viên và nhà trường. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành, các hình thức đánh giá này được thông tin đầy đủ đến học sinh khi giao nhiệm vụ học tập. 
+ Các đợt vào điểm và kiểm tra từng khối theo kế hoạch chung nhà trường.
*Học kỳ I:
Đợt 1: Ngày 13/10/2018.
Đợt 2: Ngày 16/11/2018.
Đợt 3: Trước ngày 15/12/2018.
*Học kỳ II:
Đợt 1: Ngày 03/3/2019.
Đợt 2: Ngày 06/4/2019.
Đợt 3: Trước ngày 29/4/2019.
+ Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường.
Khối 10,11 với nội dung: “Tìm hiểu tổng quan về các hoạt động của khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi”. Dự kiến tháng 1-HKII.
5. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn:
+ Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học 3 tiết/HK.
Học kì I: 
Bài 6: Axit nuclêic (Sinh 10).
          	Bài 15: Tiêu hóa ở động vật (Sinh 11).
          	Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân (Sinh 12).
Học kì II:  	
          	Bài 25: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân (Sinh 10).
          	Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật (Sinh 11).
          	Bài 2: Nhu cầu-Mong muốn-Ra quyết định chi tiêu (Công nghệ 10).
+ Rèn luyện tính tự học, tự rèn, phát huy niềm đam mê học tập của học sinh thông qua dạy học dự án: “Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất” (Sinh 10- Cô Lan thực hiện).
+ Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm thông qua các chuyên đề  cá nhân.
	Phạm Thị Huỳnh Mai
	HKI: Chuyên đề: Lồng ghép liên hệ thực tiễn trong bài giảng Sinh học 10.
HKII: Chuyên đề: Tổ chức thi đua giữa các tổ trong lớp chủ nhiệm.
	Tháng 11

Tháng 02

	Huỳnh Xuân Yến
	HKI: Chuyên đề: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua chủ đề “Tập tính ở động vật”.
HKII: Chuyên đề: Giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục đạo đức học sinh.
	Tháng 12


Tháng 3

	Lê Thị Bé Hòa
	HKI: Chuyên đề: Cách tổ chức học sinh lớp chủ nhiệm tự học tại nhà.
HKII: Chuyên đề: Một số hoạt động trong công tác chủ nhiệm giúp học sinh đoàn kết.
	Tháng 11

Tháng 02

	Thạch Cảnh Trung
	HKI: Chuyên đề: Tích hợp dạy học phần Sinh thái 12 với sự phát triển bền vững tư duy học sinh.
HKII: Chuyên đề: Sử dụng phần mềm Instagram tạo kho tàng ảnh sinh học phổ thông trên mạng xã hội.
	Tháng 10


Tháng 01

	Đỗ Thị Sanh
	HKI: Chuyên đề: Tìm hiểu một số giống bò thịt được nuôi ở Việt Nam.
HKII: Chuyên đề: Tìm hiểu công nghệ chế biến gạo ở Việt Nam.
	Tháng 10

Tháng 3

	Nguyễn Thị Lan
	HKI: Chuyên đề: Cấu trúc của tế bào.
HKII: Chuyên đề: Virut và đời sống.
	Tháng 10
Tháng 3


6. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng như: máy chiếu, tranh ảnh, mô hình, phim tư liệu,…
7. Xét hết tập sự cho giáo viên.
8. Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ
a. Chỉ tiêu:
-  100% giáo viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
-  Không có giáo viên nào vi phạm về đạo đức nhà giáo, không có giáo viên nào bị xếp loại trung bình về chuyên môn.
b. Biện pháp thực hiện:
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước yêu cầu.
- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh và phụ huynh.
- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tổ, trong trường.
- Thực hiện kiểm tra nội bộ. 
	Tháng
	Nội dung kiểm tra
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Người phụ trách

	8/2018
	Tiến độ thực hiện chương trình
	Tất cả thành viên trong tổ
	27/8
	Tổ trưởng

	9/2018
	Sổ họp
	Tất cả thành viên trong tổ
	14/9
	Tổ trưởng

	10/2018
	Sổ điểm cá nhân
	Tất cả thành viên trong tổ
	19/10
	Tổ trưởng

	11/2018
	Hồ sơ cá nhân
	Tất cả thành viên trong tổ
	23/11
	Tổ trưởng

	12/2018
	Tiến độ thực hiện chương trình
	Tất cả thành viên trong tổ
	14/12
	Tổ trưởng

	1+2/2019
	Sổ họp
	Tất cả thành viên trong tổ
	15/02
	Tổ trưởng

	3/2019
	Hồ sơ cá nhân
	Tất cả thành viên trong tổ
	15/3
	Tổ trưởng

	4/2019
	Sổ điểm cá nhân
	Tất cả thành viên trong tổ
	26/4
	Tổ trưởng

	5/2019
	Hồ sơ chuyên môn
	Tất cả thành viên trong tổ
	18/5
	Tổ trưởng


2. Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo công tác phổ cập giáo dục THPT
a. Chỉ tiêu:
- Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá 1 %.
- Tỷ lệ chuyên cần 95%.
b. Biện pháp thực hiện:
- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật của học sinh. Phối hợp cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giám thị để giáo dục học sinh.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm bản thân của học sinh.
- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh. Soạn giáo án theo hướng tích cực, sáng tạo, liên hệ thực tế nhằm giúp học sinh vận dụng được kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt theo chủ đề, giáo dục kỹ năng sống dưới nhiều hình thức như: gameshow, hái hoa dâng chủ, tọa đàm, diễn kịch,... trong các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh và nhằm giáo dục kỹ năng sống cũng như giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.
- Tăng cường công tác kiểm tra: Vận dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Ví dụ: giao nhiệm vụ cho từng tổ, nhóm (có thể là câu hỏi hoặc 1 vấn đề nào đó) thảo luận. Tổ, nhóm cử đại điện lên trình bày, lớp nhận xét và đóng góp ý kiến, lấy điểm miệng hoặc điểm 15p ( phương pháp này sẽ rèn kỹ năng thuyết trình trước đám đông, các em sẽ hiểu bài luôn trên lớp và giáo viên không mất thời gian chấm bài). Khi làm phải thống nhất trong tổ.
- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn như hướng dẫn các em làm đơn miễn giảm học phí, trích quỹ lớp để giúp đỡ các bạn.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
a.Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:
- Các chỉ tiêu:
- Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn:
    + Môn Sinh-Công nghệ 10: 86% trên trung bình.
    + Tổ đạt danh hiệu Tổ lao động tiên tiến.
    + 100% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
    + 100% giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo.
    + 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc ngày giờ công.
    + 100% giáo viên tham gia các hoạt động đoàn thể.
    +  100% giáo viên thực hiện đúng, đủ chuẩn kiến thức kĩ năng.
    + 100% giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
    + Có 50% giáo viên làm công tác chủ nhiệm được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi.
- Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.
- Có kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
- Biện pháp thực hiện:
Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn.
Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp từng đối tượng học sinh.
Đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.
Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế đối với học sinh.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường, giáo dục giới tính.
b. Về bồi dưỡng học sinh giỏi: 
- Các chỉ tiêu:
- 2 HS đạt giải Olympic cụm.
- 1 HS đạt giải Olympic thành phố.
- Biện pháp thực hiện:
Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 10.
Số buổi bồi dưỡng cho đội tuyển khối 10: 22 buổi (mỗi buổi 3 tiết).
Giáo viên dạy: Cô Phạm Thị Huỳnh Mai.
Tổ chức tuyển HS ở các lớp, phát hiện học sinh có năng khiếu qua thành tích ở năm trước, qua tiết dạy trên lớp.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng học sinh giỏi và dự thi Olympic cụm, Olympic Thành phố.
c. Về phụ đạo học sinh yếu: không có
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên
a. Các chỉ tiêu:
- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.
- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng.
- Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có 1 tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 10% bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 2 tiết/năm.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở cả 3 khối.
- Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn. Tiến hành bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên qua các đợt tập huấn do Sở Giáo dục tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn, phân công giúp đỡ các giáo viên có tay nghề còn yếu.
b. Biện pháp thực hiện:
- Tổ chuyên môn phải có ít nhất 1 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm.
- Mỗi giáo viên phải có 2 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn.
- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức.
- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.
- Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy hàng tháng.
- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng.
- Tham gia các hội thi cấp trường.
- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, dự giờ của chuyên môn.
- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.
- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.
- Tham gia trường học kết nối: Mỗi giáo viên trong tổ được cấp 1 tài khoản để tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn qua mạng. Tổ chuyên môn phải xây dựng tối thiểu 2 chuyên đề dạy học/học kì đăng tải qua diễn đàn trên mạng.
- Triển khai phương pháp giáo dục STEM: 
+ Tổ trưởng tham dự Hội nghị tập huấn về phương pháp giáo dục STEM triển khai đến các thành viên trong tổ.
+ Mỗi giáo viên xây dựng được các chủ đề dạy học thông qua các tình huống thực tế, vận dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, toán học, kỹ thuật để giải quyết vấn đề.
5. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên
a. Các chỉ tiêu:
- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 90% ở mức thành thạo vi tính.
- Triển khai các chuyên đề trong trong năm học theo kế hoạch xây dựng:
+ Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh.
“ Nhà Sinh học trẻ tuổi” (dự kiến tháng 10-HKI)
+ Chuyên đề 2: Tiết học ngoài nhà trường.
“Tìm hiểu tổng quan về các hoạt động của khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi”. (dự kiến tháng 1-HKII)
+ Chuyên đề 3: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.
Học kì I: 
Bài 6: Axit nuclêic (Sinh 10).
          	Bài 15: Tiêu hóa ở động vật (Sinh 11).
          	Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân (Sinh 12).
Học kì II:  	
          	Bài 25: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân (Sinh 10).
          	Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật (Sinh 11).
          	Bài 2: Nhu cầu-Mong muốn-Ra quyết định chi tiêu (Công nghệ 10).
+ Chuyên đề 4: Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học
Phần VI: Tiến hóa (Sinh 12-Thầy Cảnh Trung thực hiện).
+ Chuyên đề 5: Dạy học dự án 
“Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất” (Sinh 10- Cô Lan thực hiện).
- Thao giảng: 
+ HK I: ít nhất 1 tiết.
+ HK II: ít nhất 1 tiết.
- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 2 tiết/gv/năm học.
- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 1 lần/tháng.
- Kiểm tra tiến độ cho điểm: 1 lần/tháng.
b. Các biện pháp thực hiện:
- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ các tổ viên.
- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.
- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra học kì.
- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.
7. Hoạt động ngoài giờ lên lớp
a. Các chỉ tiêu:
- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Hợp tác với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, đoàn thanh niên để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.
b. Biện pháp thực hiện:
- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề tổ. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.
- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền giáo đạo đức cho học sinh như: giáo dục kỹ năng giao tiếp, xử lí tình huống, đoàn kết.
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
- Tổ nên có ít nhất một buổi trong ngày chuyên môn cho tất cả các thành viên được dự họp đầy đủ để nắm bắt kịp thời các kế hoạch và thực hiện đúng tiến độ nhà trường.
Trên đây là kế hoạch hoạt động của Tổ Sinh-Công nghệ 10 năm học 2018 -2019 của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.

	KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG





Phạm Thị Thanh Hòa
	                                     Tổ Trưởng


                        



                             Phạm Thị Huỳnh Mai

 

	Đính kèm các Phụ lục:
- Kế hoạch Thực hiện chương trình
- Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân
- Thao giảng, ngoại khóa
- Kiểm tra chuyên môn
- …
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PHỤ LỤC
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ Sinh-Công nghệ 10
(Năm học 2018 – 2019)

I. ĐĂNG KÝ THI ĐUA
1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể:
 Tập thể lao động tiên tiến.
2. Danh hiệu thi đua cá nhân:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký
danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Huỳnh Mai
	Tổ trưởng
	LĐTT
	

	2
	Huỳnh Xuân Yến
	
	LĐTT
	

	3
	Lê Thị Bé Hòa
	
	LĐTT
	

	4
	Thạch Cảnh Trung
	
	LĐTT
	

	5
	Đỗ Thị Sanh
	
	LĐTT
	

	6
	Nguyễn Thị Lan
	
	LĐTT
	

	7 
	Nguyễn Thị Phương Trang
	
	
	Nghỉ không ăn lương


II. KẾ HOẠCH THAO GIẢNG, NGOẠI KHÓA

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Tham quan ngoại khóa 
	Học sinh K10
	04/11
	

	2
	Tham quan ngoại khóa
	Học sinh K11
	21/10
	

	3
	Hội trại truyền thống Mừng Đảng - Mừng Xuân .
	Học sinh K12
	26-27/01
	


III. KIỂM TRA CHUYÊN MÔN

	STT
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian
	Nội dung kiểm tra

	1
	Thạch Cảnh Trung
	14/01-20/01
	- Hồ sơ chuyên môn.
- Chuyên môn: Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học phần “Tiến hóa”.

	2
	Nguyễn Thị Lan
	17/9-31/10
	Hồ sơ sổ sách.


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG
1. Kế hoạch thực hiện chuyên đề:

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung 
công việc
	Điều chỉnh

	Tháng 11

Tháng 02
	HKI: Chuyên đề: Lồng ghép liên hệ thực tiễn trong bài giảng Sinh học 10.
HKII: Chuyên đề: Tổ chức thi đua giữa các tổ trong lớp chủ nhiệm.
	Phạm Thị Huỳnh Mai
	- Báo cáo.
- Rút kinh nghiệm.
- Áp dụng vào giảng dạy, công tác chủ nhiệm.
	 

	Tháng 12

Tháng 3
	HKI: Chuyên đề: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua chủ đề “Tập tính ở động vật”.
HKII: Chuyên đề: Giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục đạo đức học sinh.
	Huỳnh Xuân Yến
	- Báo cáo.
- Rút kinh nghiệm.
- Áp dụng vào giảng dạy, công tác chủ nhiệm.
	 

	Tháng 11

Tháng 02

	HKI: Chuyên đề: Cách tổ chức học sinh lớp chủ nhiệm tự học tại nhà.
HKII: Chuyên đề: Một số hoạt động trong công tác chủ nhiệm giúp học sinh đoàn kết.
	Lê Thị Bé Hòa
	- Báo cáo.
- Rút kinh nghiệm.
- Áp dụng vào công tác chủ nhiệm.
	 

	Tháng 10


Tháng 01

	HKI: Chuyên đề: Tích hợp dạy học phần Sinh thái 12 với sự phát triển bền vững tư duy học sinh.
HKII: Chuyên đề: Sử dụng phần mềm Instagram tạo kho tàng ảnh sinh học phổ thông trên mạng xã hội.
	Thạch Cảnh Trung
	- Báo cáo.
- Rút kinh nghiệm.
- Áp dụng vào giảng dạy.
	


	Tháng 10

Tháng 3

	HKI: Chuyên đề: Tìm hiểu một số giống bò thịt được nuôi ở Việt Nam.
HKII: Chuyên đề: Tìm hiểu công nghệ chế biến gạo ở Việt Nam.
	Đỗ Thị Sanh
	- Báo cáo.
- Rút kinh nghiệm.
- Áp dụng vào giảng dạy.
	

	Tháng 10
Tháng 3

	HKI: Chuyên đề: Cấu trúc của tế bào.
HKII: Chuyên đề: Virut và đời sống.
	Nguyễn Thị Lan
	- Báo cáo.
- Rút kinh nghiệm.
- Áp dụng vào giảng dạy.
	


1. Kế hoạch cụ thể từng tháng:

	Tháng
	Nội dung chính
	Người phụ trách
	Các bộ phận thực hiện

	8/2018
	- 16.8: Họp tổ xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch cá nhân. 
- 20.8: Bắt đầu năm học 2018 – 2019.
- 25.8: Họp HĐSP.
	Cô Mai

	Tất cả thành viên trong tổ.

	9/2018
	- 03.9: Tổng duyệt lễ khai giảng.
- 05.9: Khai giảng năm học 2018- 2019. 

- 08.9: Giới thiệu hoạt động CLB (Học sinh khối 10, 11).
- 09.9: Họp CMHS đầu năm khối 10.
- 10.9: Sinh hoạt chủ đề "Sống có trách nhiệm".
- 16.9: Họp CMHS đầu năm khối 11, 12.
- 17-23.9: Nghiên cứu bài học K.10.
- 22.9: Đối thoại BGH-HS lần1.
- 23.9: Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho con của CB-GV-NV.
- 24-30.9: Nghiên cứu bài học K.11.
- 29.9: HĐGDNGLL và Hướng nghiệp (lần 1).
- 30.9: Đại hội đại biểu CMHS. 
- Rà soát lại tiến độ thực hiện chương trình và lên kế hoạch dạy bù nếu có.
- Thống nhất nội dung kiểm tra 1 tiết.
	















Cô Mai. 

Cô Mai. 
	GVCN khối 10.
Tất cả thành viên trong tổ.



Cô Hòa, cô Yến.

Cô Hòa, cô Yến.
Cô Mai, cô Lan.



Cô Yến, cô Hòa.
Cô Hòa, cô Yến.

Tất cả thành viên trong tổ.

	10/2018
	- 6.10: Thực hiện chuyên đề “ Nhà Sinh học trẻ tuổi”. 
- 08.10: Sinh hoạt chủ đề "Giao tiếp, ứng xử trong học đường".
- 11-13.10: Kiểm tra tập trung giữa HKI.
- 13.10: Hạn chót GVBM báo điểm lần 1- HKI. 
- 15.10: Triển khai dạy phân hóa, tách lớp Khá-Giỏi.
- 20.10: Họp HĐSP, Hội nghị CBCC cấp tổ (chiều).
21.10: Tham quan học tập ngoại khóa khối 11.
- 22-28.10: Nghiên cứu bài học K.12.
- 26.10: Chuyên đề cá nhân.

- 27.10: HĐGDNGLL & Hướng nghiệp (lần 2)
- 29.10: Báo điểm lần 1 - HKI cho CMHS.
- Kiểm tra chuyên đề.
	







Cô Mai








Cô Mai
	Tất cả thành viên trong tổ.
Cô Hòa, cô Yến.


Tất cả thành viên trong tổ.

Tất cả thành viên trong tổ.
Cô Hòa, cô Yến.

Cô Hòa, thầy Trung.
Thầy Trung, cô Sanh, cô Lan.
Cô Hòa, cô Yến.


Cô Lan

	11/2018
	- 03.11: Hội nghị CBCC cấp trường.

- 04.11: Tham quan học tập ngoại khóa khối 10.
- 05.11: Sinh hoạt chủ đề: "Tôn sư trọng đạo trong xã hội hiện nay"
- 18.11: Hoạt động chào mừng 20.11 (cho GV).
- 19.11: Lễ kỷ niệm ngày 20.11.
- 23.11: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn cả tổ.
- Rà soát lại tiến độ thực hiện chương trình. 
- Thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kì I.
- Chuyên đề cá nhân.
	







Cô Mai

Cô Mai
Cô Mai


	Tất cả thành viên trong tổ.


Cô Hòa, cô Yến.






Tất cả thành viên trong tổ.
Cô Mai, cô Hòa.

	




12/2018
	- 01.12: HĐGDNGLL & Hướng nghiệp (lần 3).
- 10-15.12: Kiểm tra HKI các môn không tập trung (tại lớp).
-15.12: Hạn chót GVBM báo các cột điểm HKI.
- 17-22.12: Kiểm tra HKI các môn tập trung.
- 22.12: Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN.
- Tham gia coi thi KTHKI nghiêm túc.
- Chuyên đề cá nhân.
	
	Cô Hòa, cô Yến.


Tất cả thành viên trong tổ.


Tất cả thành viên trong tổ.

Cô Yến.

	






01/2019
	- 31.12 &01.01: Nghỉ lễ.
- 02.01: Nộp điểm - Ráp phách
- 03-04.01: Phát bài kiểm tra HKI, chỉnh sửa điểm kiểm tra HKI.
5.01: Họp HĐSP; Xét duyệt hạnh kiểm học sinh 3 khối.

- 07.01: Sinh hoạt chủ đề: "Tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện".
- 12.01: HĐGDNGLL & Hướng nghiệp (lần 4).
- 13.01: Họp CMHS cuối HKI.
-  14.01: Sơ kết HKI.
- 19.01: Đối thoại BGH - HS lần 2 năm học 2018 - 2019
- 21.01:  Sinh hoạt chủ đề: "Tết Nguyên đán - Giữ gìn văn hóa, bản sắc dân tộc".
- 26&27.01: Hội trại truyền thống Mừng Đảng - Mừng Xuân (21-22 AL).
- 28.01-10.02: Nghỉ Tết.
- Kiểm tra chuyên môn.
- Chuyên đề cá nhân.
- Nghiên cứu bài học K.11.
- Nghiên cứu bài học K.10.
	















Cô Mai

	
Tất cả thành viên trong tổ.

Tất cả thành viên trong tổ; Cô Hòa, cô Yến.
Cô Hòa, cô Yến.

Cô Hòa, cô Yến.

Cô Hòa, cô Yến.


Cô Hòa, cô Yến.




Thầy Trung.
Thầy Trung.
Cô Hòa, cô Yến.
Cô Lan, cô Mai.

	


02/2019
	- 03.2: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng. 

- 18.02: Sinh hoạt chủ đề: "Gia đình - Vai trò của gia đình trong xã hội ngày nay".
- 23.02: Họp HĐSP.

- Chuyên đề cá nhân.
- Rà soát tiến độ thực hiện chương trình.
	






Cô Mai
	Tất cả thành viên trong tổ.
Cô Hòa, cô Yến.

Tất cả thành viên trong tổ.
Cô Mai, cô Hòa.

	





3/2019
	- 02.3: HĐGDNGLL & Hướng nghiệp (lần 5).
- 04-06.3: Kiểm tra tập trung giữa HKII.
- 08.3: Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ.
- 09.3: Hạn chót GVBM báo điểm lần 1 – HKII.
- 18.3: Sinh hoạt chủ đề: "Giá trị bản thân - Hoạch định tương lai"
- 25.3: Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM; Báo điểm lần 1 - HKII cho CMHS
- Rà soát tiến độ thực hiện chương trình.
- Chuyên đề cá nhân.

- Thống nhất nội dung kiểm tra 1 tiết.
	








Cô Mai


Cô Mai
	Cô Hòa, cô Yến.


Tất cả thành viên trong tổ.

Hòa, cô Yến.

Tất cả thành viên trong tổ; Cô Hòa, cô Yến.
Cô Yến, cô Sanh, cô Lan.
Tất cả thành viên trong tổ.

	







4/2019
	- 6.4:  HĐGDNGLL & Hướng nghiệp (lần 6).
- 13.4: Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL - Chủ nhật 14/4/2019)
- 15.4: Sinh hoạt chủ đề: "Sài Gòn xưa và nay".
- 20.4: Hạn chót GVBM báo các cột điểm HKII cả 3 khối.
- 22-27.4: Kiểm tra HKII các môn tập trung - Cả 3 khối.
- 29.04; 02-04.5: Kiểm tra HKII các môn tập trung - Cả 3 khối
- 30.4 và 01.5: Nghỉ lễ.
- Thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra HKII. 
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn. 
- Nghiên cứu bài học Công nghệ -K.10.
	















Cô Mai

Cô Mai

	Cô Hòa, cô Yến.


Cô Hòa, cô Yến.







Tất cả thành viên trong tổ.

Cô Sanh, cô Lan.

	



5/2019
	- 04.5: Hạn chót GVCN nộp dự kiến xếp loại hạnh kiểm HKII - Cả 3 khối.
- 06.5: Bắt đầu ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - Khối 12.
- 18.5: Xét duyệt hạnh kiểm HKII - Khối 10, 11 (Dự kiến thi Nghề).
- 25.5: Họp HĐSP.
- 26.5: Họp CMHS cuối năm khối 10, 11.
- 27.5: Tổng kết năm học 2018 – 2019.
- Hoàn tất chương trình và tổng kết việc thực hiện các phong trào và hoạt động chuyên môn của tổ.
	








Cô Mai

	Cô Hòa, cô Yến.


Cô Hòa, cô Yến.

Tất cả thành viên trong tổ.
Cô Hòa, cô Yến.
Tất cả thành viên trong tổ.



	
6/2019
	- Ôn thi THPT Quốc gia.
- Tham gia coi thi THPT Quốc gia và tuyển sinh 10 theo lịch phân công. 
	
	



 


TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                                         KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ I
         TỔ: SINH - CÔNG NGHỆ 10                                                                                      NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                      MÔN: CÔNG NGHỆ - KHỐI 10

	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	Tuần 1
	20/8 → 26/8
	1
	Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi
	
	Giới thiệu bộ môn
Phần I không dạy

	Tuần 2
	27/8 → 02/9
	2
	Chọn lọc giống vật nuôi
	
	

	Tuần 3
	03/09 → 09/09
	3
	Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản
	
	Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi
Học sinh tự thực hành – Nộp kết quả

	Tuần 4
	10/09 → 16/09
	4
	Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản
	
	

	Tuần 5
	17/09 → 23/09
	5
	Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống
	
	

	Tuần 6
	24/09 → 30/09
	6
	Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi
	
	

	Tuần 7
	01/10 → 07/10
	7
	Sản xuất thức ăn cho vật nuôi
	
	Kiểm tra 15 phút

	Tuần 8
	08/10 → 14/10
	8
	Kiểm tra tập trung giữa hk1
	
	

	Tuần 9
	15/10 → 21/10
	9
	Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản
	
	

	Tuần 10
	22/10 → 28/10
	10
	Kiểm tra 1 tiết
	
	Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi
Học sinh tự thực hành – Nộp kết quả

	Tuần 11
	29/10 → 04/11
	11
	Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi
	
	Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá
Học sinh tự thực hành – Nộp kết quả

	Tuần 12
	05/11 → 11/11
	12
	Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản
	
	

	Tuần 13
	12/11 → 18/11
	13
	Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản (tt)
	
	

	Tuần 14
	19/11 → 25/11
	14
	Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi
	
	

	Tuần 15
	26/11 → 02/12
	15
	Thực hành: Quan sát triệu chứng bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do vi rút
	
	

	Tuần 16
	03/12 → 09/12
	16
	Một số loại vắc xin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi
	
	

	Tuần 17
	10/12 → 16/12
	17
	Kiểm tra hk1
	
	

	Tuần 18
	17/12 → 23/12
	
	Kiểm tra tập trung hk1
	
	

	Tuần 19 
	24/12 → 30/12
	18
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vắc xin và thuốc kháng sinh 
	
	

	Tuần dự trữ
	31/12 → 06/01
	
	Phát bài- Chỉnh sửa điểm kiểm tra HKI.
	
	



                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                  
                                                                                                                                 TỔ TRƯỞNG 


              															
    Phạm Thị Huỳnh Mai


TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                                            KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ I
         TỔ: SINH - CÔNG NGHỆ 10                                                                                      NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                              MÔN: SINH - KHỐI 10


	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	Tuần 1
	20/8 → 26/8
	1
	Các cấp tổ chức của thế giới sống.
	
	

	Tuần 2
	27/8 → 02/9
	2
	Các nguyên tố hóa học và nước.
	
	Bài 2: Hướng dẫn HS tự học

	Tuần 3
	03/9 → 09/9
	3
	Cacbohiđrat và lipit.
	
	

	Tuần 4
	10/9 → 16/9
	4
	Prôtein.
Axit nuclêic.
	
	

	Tuần 5
	17/→ 23/9
	5
	Axit nuclêic (tiếp theo).
	
	

	Tuần 6
	24/9 → 30/9
	6
	Tế bào nhân sơ.
	
	

	Tuần 7
	01/10 → 07/10
	7
	Tế bào nhân thực.
	
	

	Tuần 8
	08/10 → 14/10
	8
	Kiểm tra 1 tiết
	
	

	Tuần 9
	15/10 → 21/10
	9
	Tế bào nhân thực (tiếp theo).
	
	

	Tuần 10
	22/10 → 28/10
	10
	Tế bào nhân thực (tiếp theo).
	
	

	Tuần 11
	29/10 → 04/11
	11
	Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
	
	

	Tuần 12
	05/11 → 11/11
	12
	Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.
	
	

	Tuần 13
	12/11 → 18/11
	13
	Khái quát về chuyển hóa vật chất và năng lượng.
	
	

	Tuần 14
	19/11 → 25/11
	14
	Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.
	
	

	Tuần 15
	26/11 → 02/12
	15
	Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.
	
	

	Tuần 16
	03/12 → 09/12
	16
	Hô hấp tế bào.
	
	

	Tuần 17
	10/12 → 16/12
	17
	Ôn tập.
	
	

	Tuần 18
	17/12 → 23/12
	
	Kiểm tra HKI.
	
	

	Tuần 19

	24/12 → 30/12

	18
	Quang hợp.
	
	

	Tuần dự trữ
	31/12 → 06/01
	
	Phát bài- Chỉnh sửa điểm kiểm tra HKI.
	
	


     
         HIỆU TRƯỞNG                                                                                          Bình Tân, ngày  17  tháng 8  năm 2018
                                                      	Tổ trưởng                              



					   
					        Phạm Thị Huỳnh Mai



TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                                         KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ I
         TỔ: SINH - CÔNG NGHỆ 10                                                                           NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                     MÔN: SINH - KHỐI 11


	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8 - 26/8
	1
2
	Sự hấp thụ nước và muối khóang ở rễ.
Vận chuyển các chất trong cây.
	
	

	2
	27/8 - 02/9
	3
4
	Thoát hơi nước.
Vai trò của các nguyên tố khoáng.
	
	

	3
	03/9 -  09/9
	5
6
	Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo).
Quang hợp ở thực vật.
	
	

	4
	10/9 - 16/9
	7

8
	Quang hợp ở các nhóm  thực vật C3, C4 và CAM.
Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.
	
	

	5
	17/9 - 23/9
	9
10
	Quang hợp và năng suất cây trồng.
Hô hấp ở thực vật.
	
	

	6
	24/9 - 30/9
	11
12
	Tiêu hóa ở động vật.
Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo).
	
	

	7
	01/10 - 07/10
	13
14
	Hô hấp ở động vật.
Tuần hoàn máu.
	
	

	8
	08/10 - 14/10
	15
16
	Tuần hoàn máu (tiếp theo).
Kiểm tra 1 tiết.
	
	

	9
	15/10 - 21/10
	17
18
	Cân bằng nội môi.
Thực hành : Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón.
	
	

	10
	22/10 - 28/10
	19
20
	Thực hành : Phát hiện diệp lục và carôtenôit.
Thực hành : Phát hiện hô hấp ở thực vật.
	
	

	11
	29/10 - 04/11
	21
22
	Ôn tập chương I.
Hướng động. 
	
	

	12
	05/11 - 11/11
	23
24
	Ứng động.
Thực hành : Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người.
	
	

	13
	12/11- 18/11
	25
26
	Thực hành : Hướng động.
Cảm ứng ở động vật.
	
	

	14
	19/11- 25/11
	27
28
	Cảm ứng ở động vật ( tiếp theo ).
Điện thế nghỉ.
	
	

	15
	26/11 - 02/12
	29

30
	Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh.
Truyền tin qua xináp.
	
	

	16
	03/12 - 09/12
	31
32
	Tập tính của động vật.
Tập tính của động vật (tiếp theo)
	
	

	17
	10/12 - 16/12
	33

34
	Thực hành : Xem phim về tập tính của động vật
Ôn tập. 
	
	

	18
	17/12 - 23/12
	
	Kiểm tra HKI
	
	

	19
	24/12 - 30/12
	35
36
	Sinh trưởng ở thực vật.
Hoocmôn thực vật.
	
	

	Tuần dự trữ
	31/12 → 06/01
	
	Phát bài- Chỉnh sửa điểm kiểm tra HKI.
	
	



        


 HIỆU TRƯỞNG                                                                                          Bình Tân, ngày  17  tháng 8  năm 2018
                                                      	Tổ trưởng                              




                        	Phạm Thị Huỳnh Mai




TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                                         KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ I
         TỔ: SINH - CÔNG NGHỆ 10                                                                              NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                         MÔN: SINH - KHỐI 12


	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	Tuần 1
	20/8 → 26/8
	

1, 2
	PHẦN NĂM : DI TRUYỀN HỌC.
Chương I : Cơ chế di truyền và biến dị.
Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN.
	
	

	Tuần 2
	27/8 → 02/9
	
3, 4
	
Phiên mã và dịch mã.

	
	

	Tuần 3
	03/9 → 09/9
	5
6
	
Điều hòa hoạt động gen.
Đột biến gen.

	
	

	Tuần 4
	10/9 → 16/9
	
7, 8
	
NST và đột biến cấu trúc NST.

	
	

	Tuần 5
	17/→ 23/9
	
9
10
	
Đột biến số lượng NST.
Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định và tạm thời.

	
	

	Tuần 6
	24/9 → 30/9
	

11, 12
	Chương II :Tính qui luật của hiện tượng di truyền. 
Qui luật Menđen: Qui luật phân li.
	
	

	Tuần 7
	01/10 → 07/10
	
13, 14
	
Qui luật Menđen: Qui luật phân li độc lập.

	
	

	Tuần 8
	08/10 → 14/10
	
15

16
	
Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen.
Liên kết gen và hoán vị gen.
	
	

	Tuần 9
	15/10 → 21/10
	
17, 18
	
KT giữa HK I.
	
	

	Tuần 10
	22/10 → 28/10
	
19
20

	
Liên kết gen và hoán vị gen (tt).
Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.
 
	
	

	Tuần 11
	29/10 → 04/11
	
21

22
	
Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen.
TH: Lai giống.

	
	

	Tuần 12
	05/11 → 11/11
	
23

24

	
Bài tập chương I và chương II.
Chương III: Di truyền học quần thể. 
Cấu trúc di truyền của quần thể.

	
	

	Tuần 13
	12/11 → 18/11
	
25

26
	
Cấu trúc di truyền của quần thể (tt).
Chương IV: Ứng dụng di truyền học.
Chọn giống vật nuôi , cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. 
	
	

	Tuần 14
	19/11 → 25/11
	
27

28
	
Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào.
Tạo giống nhờ công nghệ gen. 

	
	

	Tuần 15
	26/11 → 02/12
	
29
30
	 Chương V: Di truyền học người. 
Di truyền y học.
Bảo vệ vốn gen loài người và 1 số vấn đề xã hội của di truyền học.

	
	

	Tuần 16
	03/12 → 09/12
	
31



32
	
Ôn tập phần Di truyền học.
PHẦN SÁU : TIẾN HÓA.
Chương I : Bằng chứng và cơ chế tiến hóa.
Các bằng chứng tiến hóa. Học thuyết Đacuyn.

	
	

	Tuần 17
	10/12 → 16/12
	
33

34
	
Học thuyết tiến tiến hóa tổng hợp hiện đại.
Ôn tập HKI.

	
	

	Tuần 18
	17/12 → 23/12
	
	Kiểm tra HKI.
	
	

	
Tuần 19

	
24/12 → 30/12

	35
36
	Loài.
Quá trình hình thành loài.
	
	

	Tuần dự trữ
	31/12 → 06/01
	

	
Phát bài- Chỉnh sửa điểm kiểm tra HKI.
	

	




	HIỆU TRƯỞNG                                                                                           Bình Tân, ngày  18  tháng 8  năm 2018
                                                      	Tổ trưởng                              




                        	Phạm Thị Huỳnh Mai



                                              


     TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                                                       KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
         TỔ: SINH - CÔNG NGHỆ 10                                                                                       NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                                 MÔN: SINH - KHỐI 10


	Tuaàn
	Ngaøy daïy
	Tieát
	Noäi dung giaûng daïy
	GV daïy
	Ghi chuù

	
1

	
16/9/18

	1,2,3
	Phaàn moät: Giôùi thieäu chung veà theá giôùi soáng
- Caùc caáp toå chöùc cuûa theá giôùi soáng.
- Caùc giôùi sinh vaät.
- Caâu hoûi luyeän taäp veà theá giôùi soáng.
	H. Mai
	

	2
	23/9/18
	1,2,3
	Phaàn hai: Sinh hoïc teá baøo
Chöông I: Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa teá baøo 
- Caùc nguyeân toá hoùa hoïc vaø nöôùc.
- Caáu truùc cuûa caùc thaønh phaàn caáu taïo neân teá baøo: cacbohiñrat, lipit, protein, axit nucleic.
- Chöùc naêng caùc thaønh phaàn caáu taïo neân teá baøo.
	H. Mai
	

	3
	30/9/18
	1,2,3
	Caâu hoûi luyeän taäp veà thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa teá baøo. 
	H. Mai
	

	4
	07/10/18
	1,2,3
	- Kieåm tra: Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa teá baøo.
- Baøi taäp: Caáu truùc ADN-ARN, protein.
	H. Mai
	

	5
	14/10/18
	1,2,3
	- Baøi taäp:  Quaù trình töï sao, phieân maõ, dòch maõ.
	H. Mai
	

	6
	21/10/18
	

1,2,3
	 - Kieåm tra: Baøi taäp veà caáu truùc ADN-ARN, protein, quaù trình töï sao, phieân maõ, dòch maõ.
Chöông II: Caáu truùc cuûa teá baøo
- Caáu truùc, chöùc naêng cuûa caùc thaønh phaàn caáu taïo teá baøo nhaân sô. 
	H. Mai
	

	7
	28/10/18
	

1,2,3
	- Caáu truùc, chöùc naêng cuûa caùc thaønh phaàn caáu taïo teá baøo nhaân thöïc.
- Söï phuø hôïp giöõa caáu truùc vaø chöùc naêng cuûa caùc thaønh phaàn caáu taïo teá baøo nhaân thöïc.
- Vaän chuyeån caùc chaát qua maøng sinh chaát.
	H. Mai
	

	8
	11/11/18
	1,2,3
	Caâu hoûi luyeän taäp veà caáu truùc cuûa teá baøo. 
	H. Mai
	

	9
	25/11/18
	1,2,3
	- Kieåm tra: Caáu truùc cuûa teá baøo.
 Chöông III: Chuyeån hoùa vaät chaát vaø naêng löôïng trong teá baøo
- Caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa ATP, ñoàng hoùa, dò hoùa.
- Enzim vaø vai troø cuûa enzim trong quaù trình chuyeån hoùa vaät chaát.
	H. Mai
	

	10
	02/12/18
	
1,2,3 

	- Cô cheá vaø vai troø cuûa quaù trình hoâ haáp.
- Hai pha cuûa quaù trình quang hôïp.
- So saùnh hoâ haáp vaø quang hôïp.
	H. Mai
	

	11
	09/12/18
	1,2,3 
	Caâu hoûi luyeän taäp veà chuyeån hoùa vaät chaát vaø naêng löôïng trong teá baøo.
	H. Mai
	

	12
	23/12/18
	1,2,3 
	Kieåm tra: Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa teá baøo, caáu truùc cuûa teá baøo, chuyeån hoùa vaät chaát vaø naêng löôïng trong teá baøo.

	H. Mai
	

	
13
	
30/12/18
	1,2,3 
	Chöông IV:  Phaân baøo
- Chu kyø teá baøo vaø quaù trình nguyeân phaân.
- Dieãn bieán vaø yù nghóa cuûa quaù trình giaûm phaân.
- So saùnh nguyeân phaân vaø giaûm phaân.
	H. Mai
	

	
14
	
13/01/19
	1,2,3 
	
Caâu hoûi luyeän taäp veà phaân baøo.
	H. Mai
	

	
15
	
20/01/19
	1,2,3 
	Baøi taäp veà quaù trình nguyeân phaân, giaûm phaân:
- Tính soá löôïng teá baøo.
- Tính soá löôïng NST, taâm ñoäng, thoi voâ saéc qua caùc giai ñoaïn.
	H. Mai
	

	16
	27/01/19
	1,2,3
	Kieåm tra: Phaân baøo, baøi taäp veà quaù trình nguyeân phaân, giaûm phaân.
	H. Mai
	

	17
	17/02/19
	1,2,3 
	Phaàn ba: Sinh hoïc vi sinh vaät
Chöông I: Chuyeån hoùa vaät chaát vaø naêng löôïng ôû vi sinh vaät
- Dinh döôõng, chuyeån hoùa vaät chaát vaø naêng löôïng ôû vi sinh vaät.
- Quaù trình toång hôïp vaø phaân giaûi caùc chaát ôû vi sinh vaät.
- Leân men eâtilic vaø lactic.
- Caâu hoûi luyeän taäp veà chuyeån hoùa vaät chaát vaø naêng löôïng ôû vi sinh vaät.
	H. Mai
	

	

18
	

24/02/19
	1,2,3 
	Chöông II: Sinh tröôûng vaø sinh saûn cuûa vi sinh vaät
- Sinh tröôûng cuûa vi sinh vaät.
- Sinh saûn cuûa vi sinh vaät.
- Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán sinh tröôûng cuûa vi sinh vaät.
- Caâu hoûi luyeän taäp veà sinh tröôûng vaø sinh saûn cuûa vi sinh vaät.
	H. Mai
	

	


19
	


10/03/19
	
1,2,3 
	Chöông III: Virut vaø beänh truyeàn nhieãm
- Caáu truùc caùc loaïi virut.
- Söï nhaân leân cuûa virut trong teá baøo chuû.
- Virut gaây beänh. ÖÙng duïng cuûa virut trong thöïc tieãn.
- Beänh truyeàn nhieãm vaø mieãn dòch.
- Caâu hoûi luyeän taäp veà virut vaø beänh truyeàn nhieãm.
	H. Mai
	

	20
	17/03/19
	1,2,3 
	Kieåm tra: Toaøn boä noäi dung ñaõ hoïc.
	H. Mai
	

	21
	24/03/19
	1,2,3
	Luyeän taäp caùc ñeà Olympic.
	H. Mai
	

	22
	31/03/19
	1,2,3
	Luyeän taäp caùc ñeà Olympic.
	H. Mai
	


      
	               HIỆU TRƯỞNG                                                                                  Bình Tân, ngày  10 tháng  9  năm 2018
                                                      	           Tổ trưởng                              



					   
					            Phạm Thị Huỳnh Mai




TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                                          KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II
         TỔ: SINH - CÔNG NGHỆ 10                                                                                NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                   MÔN: CÔNG NGHỆ - KHỐI 10

	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	Tuần 1
	07/01 → 13/01
	1
	Chương 3: BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến  nông, lâm, thủy sản
	
	

	
	
	2
	Bảo quản hạt, củ làm giống
	
	Có thể tham quan, ngoại khóa, xem băng hình, thực hành chế biến.






Kiểm tra 15ph lần 1

	Tuần 2
	14/01→ 20/01
	3
	Bảo quản lương thực, thực phẩm
	
	

	
	
	4
	Bảo quản thịt, trứng, sữa, cá
	
	

	Tuần 3
	21/01 → 27/01
	5
	Chế biến lương thực, thực phẩm
	
	

	
	
	6
	Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản
	
	

	TẾT
	28/01 → 03/02
	
	
	
	

	
	04/02 → 10/02
	
	
	
	

	Tuần 4
	11/02 → 17/02
	7
	Thực hành: Chế biến xiro từ quả
	
	

	
	
	8
	Thực hành: Làm sữa chua
	
	

	Tuần 5
	18/02 → 24/02
	9
	Ôn tập chương 3
	
	

	
	
	10
	Phần 2: TẠO LẬP DOANH NGHIỆP
Bài mở đầu
	
	

	Tuần 6
	25/02 → 03/03
	11
	Chương 4: DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH
Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	
	

	
	
	12
	Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (tt)
	
	

	Tuần 7
	04/03 → 10/03
	
	Kiểm tra tập trung giữa HK2
	
	(Các môn Văn, toán, Anh, Lý, Hóa)

	Tuần 8
	11/03 → 17/03
	13
	Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
	
	

	
	
	14
	Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh
	
	

	Tuần 9
	18/03 → 24/03
	15
	Chương 5: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP
Xác định kế hoạch kinh doanh
	
	

	
	
	16
	Kiểm tra 1 tiết
	
	

	Tuần 10
	25/03 → 31/03
	17
	Thành lập doanh nghiệp
	
	

	
	
	18
	Thành lập doanh nghiệp (tt)
	
	

	Tuần 11
	01/04 → 07/04
	19
	Quản lí doanh nghiệp
	
	

	
	
	20
	Quản lí doanh nghiệp (tt)
	
	

	Tuần 12
	08/04 → 14/04
	21
	Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh
	
	Kiểm tra 15ph lần 2

	
	
	22
	Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh (tt)
	
	

	Tuần 13
	15/04 → 21/04
	23
	Phần 3: GIÁO DỤC TÀI CHÍNH
Tìm hiểu về tầm quan trọng của việc học cách quản lí tiền bạc hiệu quả
	
	

	
	
	24
	Nhu cầu – mong muốn – ra quyết định chi tiêu
	
	

	Tuần 14
	22/04 → 28/04
	25
	Ôn tập
	
	

	
	
	26
	Kiểm tra HKII
	
	

	Tuần 15
	29/04 → 05/05
	
	Kiểm tra tập trung HKII
	
	

	Tuần 16
	06/05 → 12/05
	27
	Tiết kiệm
	
	

	
	
	28
	Thu nhập – chi tiêu – lập ngân sách cá nhân
	
	

	Tuần 17
	13/05 → 19/05
	29
	Các dịch vụ - tài chính – ngân hàng
	
	

	
	
	30
	Giao tiếp giữa cha mẹ và con cái về vấn đề liên quan tới tiền bạc
	
	

	Tuần 18
	20/05 → 26/05
	31
	Thực hành phần Giáo dục tài chính.
	
	

	
	
	32
	Thực hành phần Giáo dục tài chính. (tt)
	
	

	Tuần 19
	27/5 → 31/5
	
	Tổng kết năm học.
	



               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                            Bình Tân, ngày 28  tháng 8 năm 2018
                                                                                                                                            Tổ trưởng 


							         Phạm Thị Huỳnh Mai


TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                                            KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II
         TỔ: SINH - CÔNG NGHỆ 10                                                                                      NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                                  MÔN: SINH - KHỐI 10


	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	Tuần 1
	07/01 → 13/01
	19
	Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân.
	
	

	Tuần 2
	14/01 → 20/01
	20
	Giảm phân.
	
	

	Tuần 3
	21/01 → 27/01
	21
	Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành.
	
	

	TẾT
	28/01 → 03/02
	
	
	
	

	
	04/02 → 10/02
	
	
	
	

	Tuần 4
	11/02 → 17/02
	22
	Ôn tập phần Sinh học tế bào.
	
	

	Tuần 5
	18/02 → 24/02
	23
	Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.
	
	

	Tuần 6
	25/02 → 03/3
	24
	Thực hành: Lên men êtilic và lactic.
	
	

	Tuần 7
	04/3 → 10/3
	25
	Kiểm tra 1 tiết.
	
	

	Tuần 8
	11/3 → 17/3
	26
	Sinh trưởng của vi sinh vật.
	
	

	Tuần 9
	18/→ 24/3
	27
	Sinh sản của vi sinh vật. 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.
	
	

	Tuần 10
	25/3 → 31/3
	28
	Cấu trúc các loại virut.
	
	

	Tuần 11
	01/3 → 07/4
	29
	Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.
	
	

	Tuần 12
	08/4 → 14/4
	30
	Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn.
	
	

	Tuần 13
	
15/4 → 21/4
	31
	Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.
	
	

	Tuần 14
	22/4 → 28/4
	32
	Ôn tập.
	
	

	Tuần 15
	29/4 → 05/4
	
	Kiểm tra HK II.
	
	

	Tuần 16
	06/5 → 12/5
	33
	Phát bài – Chỉnh sửa điểm kiểm tra HKII.
	
	

	Tuần 17
	13/5 → 19/5
	34
	Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật.
	
	

	Tuần 18
	20/5 → 26/5
	35
	Ôn tập phần Sinh học vi sinh vật.
	
	

	Tuần 19
	27/5 → 31/5
	
	Tổng kết năm học.
	
	


	
	 HIỆU TRƯỞNG                                                                                                           Bình Tân, ngày  28  tháng 8  năm 2018
                                                      	                              Tổ trưởng                              



							   

			                                          Phạm Thị Huỳnh Mai



                                              


TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                              KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II
       TỔ: SINH - CÔNG NGHỆ 10                                                                      NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                MÔN: SINH - KHỐI 11


	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	Tuần 1
	07/01 → 13/01
	1
	Phát triển ở thực vật có hoa
	
	

	Tuần 2
	14/01 → 20/01
	2
	Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	
	

	Tuần 3
	21/01 → 27/01
	3
	Sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
	
	

	TẾT
	28/01 → 03/02
	
	
	
	

	
	04/02 → 10/02
	
	
	
	

	Tuần 4
	11/02 → 17/02
	4
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
	
	

	Tuần 5
	18/02 → 24/02
	5
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tt)
	
	

	Tuần 6
	25/02 → 03/3
	6
	Sinh sản vô tính ở thực vật 
	
	

	Tuần 7
	04/3 → 10/3
	7
	Kiểm tra 1 tiết
	
	

	Tuần 8
	11/3 → 17/3
	8
	Sinh sản hữu tính ở thực vật
	
	

	Tuần 9
	18/→ 24/3
	9
	Thực hành: Xem phim về sinh trưởng phát triển ở động vật
	
	

	Tuần 10
	25/3 → 31/3
	10
	Sinh sản hữu tính ở thực vật tiếp theo
	
	

	Tuần 11
	01/3 → 07/4
	11
	Thực hành : nhân giống vô tính ở thực vật
	
	

	Tuần 12
	08/4 → 14/4
	12
	Sinh sản vô tính ở động vật
	
	

	Tuần 13
	15/4 → 21/4
	13
	Sinh sản hữu tính ở động vật
	
	

	Tuần 14
	22/4 → 28/4
	14
	Sinh sản hữu tính ở dộng vật tiếp theo
	
	

	Tuần 15
	29/4 → 05/4
	15
	Kiểm tra học kì II
	
	

	Tuần 16
	06/5 → 12/5
	16
	Cơ chế điều hòa sinh sản
	
	

	Tuần 17
	13/5 → 19/5
	17
	Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
	
	

	Tuần 18
	20/5 → 26/5
	18
	Ôn tập chương II, III và IV
	
	

	Tuần 19
	27/5 → 31/5
	
	Tổng kết năm học
	
	



HIỆU TRƯỞNG                                                                                                           Bình Tân, ngày  28  tháng 8  năm 2018
                                                      	                              Tổ trưởng                              


							Phạm Thị Huỳnh Mai
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                                             KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II
       TỔ: SINH - CÔNG NGHỆ 10                                                                                       NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                                                                  MÔN: SINH - KHỐI 12

	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	Tuần 1
	07/01 → 13/01
	37
	Chương II: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 
Nguồn gốc sự sống.
Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất.
	
	

	Tuần 2
	14/01 → 20/01
	38
	Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất.
Sự phát sinh loài người.
	
	

	Tuần 3
	21/01 → 27/01
	39
	PHẦN BẢY : SINH THÁI 
CHƯƠNG I: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
	
	

	TẾT
	28/01 → 03/02
	
	
	
	

	
	04/02 → 10/02
	
	
	
	

	Tuần 4
	11/02 → 17/02
	40
	Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật.
	
	

	Tuần 5
	18/02 → 24/02
	41
	Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo).
	
	

	Tuần 6
	25/02 → 03/3
	42
	Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật.
	
	

	Tuần 7
	04/3 → 10/3
	43
	Kiểm tra tập trung giữa HKII.
	
	

	Tuần 8
	11/3 → 17/3
	
	CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT
Quần xã sinh vật và một số đặc trung cơ bản của quần xã.
	
	

	Tuần 9
	18/→ 24/3
	44
	Diễn thế sinh thái.
	
	

	Tuần 10
	25/3 → 31/3
	45
	CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Hệ sinh thái.
	
	

	Tuần 11
	01/3 → 07/4
	47
	Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái.
	
	

	Tuần 12
	08/4 → 14/4
	48
	Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển.
	
	

	Tuần 13
	15/4 → 21/4
	49
	Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.
Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	
	

	Tuần 14
	22/4 → 28/4
	50
	Ôn tập phần Tiến hóa và Sinh thái.
	
	

	Tuần 15
	29/4 → 05/5
	
	Kiểm tra HK II.
	
	

	Tuần 16
	06/5 → 12/5
	51
	Ôn tập chương trình Sinh học cấp Trung học phổ thông.
	
	

	Tuần 17
	13/5 → 19/5
	52
	Ôn tập chương trình Sinh học cấp Trung học phổ thông.
	
	

	Tuần 18
	20/5 → 26/5
	53
	Ôn tập chương trình Sinh học cấp Trung học phổ thông.
	
	

	Tuần 19
	27/5 → 31/5
	54
	Ôn tập chương trình Sinh học cấp Trung học phổ thông.
	
	


	
	HIỆU TRƯỞNG				Bình Tân, ngày 28 tháng 8 năm 2018
							  Tổ trưởng

                                         


			                                       Phạm Thị Huỳnh Mai     
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